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 Câu 1: (2.0 điểm) Cho 2 tập hợp: 
a)  Biểu diễn A, B lên trục số;
b) Xác định .
Câu 2: (2.0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:
Câu 3: (2.0 điểm) Giải các phương trình sau:

      Câu 4: (1.0 điểm) Giải hệ phương trình sau bằng cách tính định thức:
Câu 5: (3.0 điểm) Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm 

  a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng;
  b) Tìm tọa độ điểm D sao cho: 
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Cho 2 tập hợp: 
c) Biểu diễn A, B lên trục số;
d) Xác định .
	2.0

	
	a.
	Tập hợp  trên trục số:




Tập hợp   trên trục số:




 
	


0.5





0.5



	
	b.
	

	0.5
0.5

	
2
	
	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số:       
	
2.0

	
	
	· Tập xác định: 
· Sự biến thiên:
Tọa độ đỉnh 
Trục đối xứng : 
Bảng biến thiên:

	x
	
	1
	

	

y


	




	




-4
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0. 5
0.25





 0.5








   







0.5

	
3
	
	Giải các phương trình sau:
 
	
2.0

	
	
	







Vậy phương trình có nghiệm là x = 3.

	
0.5

0.5

0.5

0.5


	4
	
	Giải hệ phương trình sau bằng cách tính định thức:                
	       
1.0

	
	
	Ta có:






Vậy nghiệm của hệ phương trình là 


	
0.25


0.25


0.25


0.25

	    
    5
	
	Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm 

  a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng;
 b) Tìm tọa độ điểm D sao cho:

	      
3.0

	
	a.



	

Ta có    
                        ;  không cùng phương
Suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng
	0.5
0.5
0.25

0.25

	
	b.
	* Gọi 
* Ta có     ; 
Suy ra 

 



Vậy D(-35; -49)
	
0.5


0.5


0.25

0.25


__Hết__
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